
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 
giá, làm cơ sở lựa chọn đơn vị cung Hàng hóa, linh phụ kiện thiết bị y tế phục vụ công tác 
khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Ông/Bà: Đinh Văn Hoàng          Số điện thoại: 0983.410.392
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
- Nhận bản mềm qua email: tbyt.bvtd@gmail.com
- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Số 14 Phú Châu, 
P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh.
4. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày phát hành đến hết ngày 12/10/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 12/10/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Hàng hóa, linh phụ kiện thiết bị y tế mời chào giá, chi tiết cụ thể như sau: 

Phần/Lô 1 : Mua sắm máy vật lý trị liệu và xe lăn

STT
TÊN 

THIẾT BỊ 
/ VẬT TƯ

ĐVT SỐ 
LƯỢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT / YÊU CẦU

01
Máy 

massage 
đầu bò

Máy 10

 - Hãng sản xuất: H.S.T
- Loại: Massage toàn thân
- Xuất xứ: Made in Taiwan
- Điện áp: 120V - 230V
- Tần số: 50/60Hz
- Công suất tiêu thụ: 43W
- Trọng lượng: 2.0 kgs
- Kích thước: 27 * 25 * 16cm
- Máy có 2 tốc độ: Mạnh/ Nhẹ
- Độ rung:

SỞ Y TẾ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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Số:           /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2026
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STT
TÊN 

THIẾT BỊ 
/ VẬT TƯ

ĐVT SỐ 
LƯỢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT / YÊU CẦU

+ Mức mạnh: 2920 - 3500 rpm
+ Mức nhẹ: 1480 - 1750 rpm
- Kích thước: 32 x 22 x 12cm

02 Máy điện 
châm Máy 10

 - KWD-808I điện trị liệu xung có thể tạo ra năm 
loại dạng sóng: sóng liên tục, sóng không liên tục, 
sóng nén, sóng dao động và sóng bắt đầu / dừng.
- Tần số xung của sóng cơ bản là từ 1,2Hz đến 55Hz 
và độ rộng của nó là 0,6ms.
- Nguồn chính một pha 220 V / 50Hz hoặc pin 9V 
bên trong
- Công suất phát: dưới 20 VA.
- Sáu kênh đầu ra, kích thích 12 huyệt cùng lúc
- Cường độ xung điều chỉnh
- Chức năng cài đặt thời gian: Phạm vi thời gian là 
từ 0 ~ 60 phút + 10%
- Kích thước: 220 x 170 x 75 mm;
- Trọng lượng: 2 kg

03
Đèn hồng 
ngoại chân 

cao
Cây 10

 - Công suất : 220V/60W -250W
- Điện thế : Tùy thuộc vào bóng đèn
- Dây nguồn : 2.8m – 3m
- Chiều cao : từ 1m - 1.7m
- Chân đế gang chắc chắn
- Cố định vị xoay linh động đến gần 360 độ
- Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn
- Độ bền cao.

04 Bóng đèn 
hồng ngoại Cái 20

 - Công suất: 250W
- Nguồn điện: 220-240 V
- Góc chùm: 30 °
- Tuổi thọ: 5000 giờ
- Đường kính: 125mm
- Chiều dài: 180mm
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STT
TÊN 

THIẾT BỊ 
/ VẬT TƯ

ĐVT SỐ 
LƯỢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT / YÊU CẦU

05 Xe lăn Cái 03
Khung sắt sơn tĩnh điện; có dây đai bảo vệ; có thắng 
tay cho người đẩy; gác chân nâng, hạ; bánh sau có 
vành nan hoa. Chịu được tải trọng ≥ 110kg.

Phần/Lô 2: Mua sắm máy khoa Răng hàm mặt

STT

TÊN 
THIẾT 

BỊ / VẬT 
TƯ

ĐVT SỐ 
LƯỢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT / YÊU CẦU

1 Máy định 
vị chóp Cái 2

- Sử dụng công nghệ đo lường là công nghệ trở 
kháng đa tần số
- Loại màn hình:Màn hình màu, chống chói, hiển 
thị rõ dưới đèn nha khoa
- Vật liệu chế tạo: Phụ kiện tiếp xúc làm từ thép 
không gỉ y tế, chống ăn mòn hóa học
- Nguồn cung cấp: có chỉ báo dung lượng pin trên 
màn hình

2 Tay khoan 
nhanh Cái 10

- Thân tay khoan làm từ thép không gỉ
- Kiểu kết nối: Hệ thống chốt bấm
- Đuôi kết nối 4 lỗ
- Vòng bi sứ
- Hệ thống phun sương đa điểm
- Tốc độ quay tối đa từ 300000 đến 450000 
vòng/phút (không tải)

3 Tay khoan 
chậm Bộ 10

- Thân tay khoan làm từ thép không gỉ
- Kiểu kết nối: Hệ thống chốt bấm cho tay khuỷu.
- Đuôi kết nối 4 lỗ
- Bao gồm: động cơ khí nén, đầu tay khoan khuỷu, 
đầu tay khoan thẳng
- Tốc độ quay không vượt quá 40000 vòng/phút
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Phần/Lô 3: Mua sắm linh, phụ kiện máy Monitor, máy điện tâm đồ

STT TÊN THIẾT BỊ / VẬT 
TƯ ĐVT SỐ 

LƯỢNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / 
YÊU CẦU

1
Dây cáp đo điện cực tim 

ECG 3 lead Monitor 
NihonKoden

Sợi/Cái 20
Tương thích Monitor 
Nihonkoden

2 Dây cáp đo Sp02 Monitor 
NihonKoden Sợi/Cái 20 Tương thích Monitor 

Nihonkoden

3 Dây cáp đo huyết áp 
Monitor NihonKoden Sợi/Cái 20 Tương thích Monitor 

Nihonkoden

4 Dây cáp đo SP02 Monitor 
SZOSEN Sợi/Cái 10 Tương thích với máy Monitor 

SZOSEN

5 Dây cáp đo HA Monitor 
SZOSEN Sợi/Cái 10 Tương thích với máy Monitor 

SZOSEN

6 Dây cáp đo ECG Monitor 
SZOSEN Sợi/Cái 10 Tương thích với máy Monitor 

SZOSEN

7 Dây cáp ECG 3 lead Sợi 01 Tương thích với máy đo ECG  
hãng Phillip

8 Dây cáp ECG 3 lead Sợi 03 Tương thích với máy đo ECG  
hãng Nihon Kohden

9 Dây cáp ECG 5 lead Sợi 01 Tương thích với máy đo ECG  
hãng Mindray

Phần/lô 4 : Mua sắm mũi khoan sọ não 3 cạnh GC303R

STT TÊN THIẾT 
BỊ / VẬT TƯ ĐVT SỐ 

LƯỢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT / YÊU CẦU

1
Mũi cắt sọ 
não 3 cạnh 
(GC303R)

Cái 20

+ Mã sản phẩm: GC303R
+ Thương hiệu: Aesculap
+ Loại sản phẩm: Skull Perforator / Craniotome 
Burr
+ Quy cách: 01 cái/hộp
+ Kích thước: 20 mm
+ Đường kính: Ø 1.6 mm
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2. Địa điểm thực hiện:  Số 29 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh
3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm nhân công, các loại thuế, phí, lệ phí theo luật 
định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.
4. Yêu cầu khác (nếu có):
Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);
+ Thời gian bảo hành sau sửa chữa tối thiểu 6 tháng;
+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
+ Đơn vị được phép báo giá một hoặc nhiều phần/lô;
+ Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:
- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT,(H, 2b).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BS CKII. HOÀNG VĂN DŨNG
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